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Câu 1: (3.0 điểm): 

a.Em hãy hoàn thành bảng dữ liệu sau đây:( 2 điểm)

	Thời gian:
	

	Địa điểm:
	

	Nhân vật lịch sử: 
	

	Đại biểu tham dự:
	


b.Kể tên một vài thắng lợi to lớn của đất nước ta kể từ khi Đảng ra đời cho đến nay (2021). (1 điểm)

Câu 2: (3.0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?

Câu 3: (3.0 điểm) Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ được bắt đầu từ thời gian nào và kết thúc vào thời gian nào? Hãy trình bày những diễn biến, kết quả, ý nghĩa của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? 

Câu 4: (1,0 điểm) Lịch sử địa phương:  Em hãy viết tiếp nội dung tương ứng với những sự kiện lịch sử về các chiến công của lực lượng đặc công và biệt động Sài Gòn trong cuộc đấu tranh chống Mĩ và chính quyền Sài Gòn trong những năm 1954 - 1975 được trình bày trong bảng sau: 

	Thời gian (tháng, năm)
	Sự kiện

	Tháng 5/1964
	

	Tháng 3/1965
	

	Tháng 12/1965
	

	Tháng 8/1966
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                       ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: a. Mỗi ý đúng trong bảng dữ liệu được 0,5 điểm

	Thời gian:
	Từ ngày 06/1/1930 đến 07/02/1930

	Địa điểm:
	Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc

	Nhân vật lịch sử: 
	Nguyễn Ái Quốc

	Đại biểu tham dự:
	- Hai đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng

- Hai đại biểu của An Nam Cộng sản Đảng

- Hai đại biểu ngoài nước.


b. Kể tên một vài thắng lợi to lớn của đất nước ta kể từ khi Đảng ra đời cho đến nay (2021): HS  trình bày mỗi ý đúng được 0,25 điểm
Câu 2

 - Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, hơn 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch và bọn tay sai phản động ồ ạt kéo vào nước ta, âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng, thành lập chính quyền tay sai. (1điểm)

- Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, quân Anh cũng kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta.(0,5 điểm)

- Sản xuất đình đốn, nạn đói mới đe dọa đời sống nhân dân.(0,5 điểm)

- Tài chính trống rỗng, nhà nước chưa kiểm soát được ngân hàng Đông Dương (0,5 điểm)

- Văn hóa, giáo dục: hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội tràn lan.(0,25 điểm)

- Tóm lại: Nước ta đứng trước khó khăn to lớn, lâm vào tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc” (0,25 điểm)

Câu 3:

 Diễn biến: 

Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13/3/1954 đến 07/5/1954 và chia làm 3 đợt tấn công:(0,25 điểm)

+ Đợt 1: quân ta tiến công tiêu diệt Căn cứ Him Lam và toàn bộ quân khu Bắc(0,25 điểm)
+ Đợt II: quân ta tiến công tiêu diệt căn cứ phía Đôg của phân khu Trung tâm (0,25 điểm)
+ Đợt III: quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt các căn cứ còn lại của địch ở phân khu trung tâm và phân khu Nam. Chiều 07/05 ta đánh vào sở chỉ huy. Đến 17g30  cùng ngày Tướng Đờ Cax tơ ri cùng toàn bộ ban tham mưu ra đầu hàng (0,5 điểm)
Kết quả: 

- Ta tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. (0,25 điểm)
- Loại khỏi vòng chiến đấu 16.200 tên địch, phá huỷ và tịch thu nhiều phương tiện chiến tranh của địch.(0,5 điểm)
Ý nghĩa.

- Là một chiến thắng lớn nhất, oanh liệt nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.(0,5 điểm)
- Đập tan hoàn toàn kế hoạch Na-va của Pháp-Mỹ, buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ -ne -vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.(0,5 điểm)
Câu 4:Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.

	Thời gian (tháng, năm)
	Sự kiện

	Tháng 5/1964
	chiến sĩ biệt động đã nhấn chìm chiến hạm U.Card trên sông Sài Gòn



	Tháng 3/1965
	"Biệt động thành" đánh vào Đại sứ quán Mĩ tiêu diệt 217 tên địch.



	Tháng 12/1965
	đánh nhà hàng Metropoly..



	Tháng 8/1966
	"Biệt động nước" nhấn chìm chiến hạm Victory nặng 7 nghìn tấn và hàng chục  chiến hạm nhỏ khác.
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